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Tiết 50:        CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:
- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

- Nêu được các đặc điểm của khí lý tưởng.

2. Kỹ năng:

 - Giải thích được các đặc điểm về thể tích và hình dạng của vật chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.

- Phân biệt được khí lý tưởng và khí thực.
3. Thái độ. Độc lập, chủ động trong học tập, nghiên cứu.
4. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên: : Kiến thức về cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.
- Mô hình mô tả sự tồn tại của lực hút và lực đẩy giữa hai phân tử và hình 28.5 SGK
2. Chuẩn bị của học sinh: 

 - Kiến thức về cấu tạo chất học ở THCS.

 - Các câu hỏi đã chuẩn bị về cấu tạo chất của nguyên tử đã học
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Khởi động
- Khắc sâu lại kiến thức đã học về cấu tạo chất đã học ở THCS
- Thu hút và tạo hứng thú học tập cho học sinh vào bài học mới

Nội dung

- HS nhớ lại kiến thức đã học về cấu tạo chất đã học ở THCS 

- GV dựa vào kiến thức đã học để đặt vấn đề cho bài học mới

Kỹ thuật dạy học 

GV: Đặt tình huống

- Tại sao nước đá, nước và hơi nước đều được cấu tạo từ phân tử nào ? Chúng có hình dạng và thể tích riêng có giống nhau không ?

Dự kiến sản phẩm của HS

- Nước đá, nước và hơi nước đều được cấu tạo từ phân tử nước

- Nước đá lại có thể tích và hình dạng riêng còn nước có thể tích riêng nhưng hình dạng là hình dạng của bình chứa, còn hơi nước thì không có thể tích riêng lẫn hình dạng riêng

Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới: 
I. Ôn tập về cấu tạo chất. Tìm hiểu về lực tương tác phân tử.
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Nêu những điều đã học về cấu tạo chất ở lớp 8?

HS: Nêu 3 điều về cấu tạo chất.

GV: Giải thích rõ bản chất của lực hút và lực đẩy giữa các phân tử. 

HS: Ghi nhận kiến thức.

GV: Y/c hoàn thành C1?

HS: C1: Khi đặt hai thỏi than chì được mài thật nhẵn tiếp xúc với nhau thì khoảng cách giữa các phân thử là nhỏ, lực hút chiếm ưu thế. Điều này không xay ra nếu mặt tiếp xúc không được mài nhẵn
GV: Dùng mô hình để mô tả sự tồn tại đồng thời của lực hút và lực đẩy.

HS:  Quan sát mô hình.

GV: Y/c hoàn thành C2?

HS: C2: giữa các phân tử có lực hút khi các phân tử ở gần nhau.


	1.Những điều đã học về cấu tạo chất.

(SGK trang 150)

2. Lực tương tác phân tử.

- Giữa các phân tử cấu tạo nên vật đồng thời có lực hút và lực đẩy 

- Độ lớn của lực hút và lực đẩy phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.

C1.

C2.




3.Các thể rắn, lỏng, khí.
	GV: Y/c 4 nhóm hđ tìm hiểu nội dung bài mục 3. Các thể rắn, lỏng, khí theo mẫu sau:

     Thể 

ND        

Rắn

Lỏng

Khí

K/c giữa phân tử

Hình dạng và thể tích.

Lực tương tác giữa các phân tử

Chuyển động phân tử

Thời gian hđ 10 phút.

HS: Các nhóm hđ tìm hiểu nội dung bài trong SGK và điền vào theo mẫu

GV: Theo dõi các nhóm làm bài. Nhận xét bài làm của từng nhóm.
	     Thể 

ND        

Rắn

Lỏng

Khí

K/c giữa phân tử

Nhỏ

Lớn hơn rắn, nhỏ hơn khí.

Lớn
Hình dạng và thể tích.
Có thể tích và hình dạng riêng xác định.

Có thể tích riêng xác định. Không có

hình dạng riêng mà chỉ có hình dạng của phần bình chứa nó.
Không có hình dạng và thể tích riêng, luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa  và  có thể nén được dễ dàng.  
Lực tương tác giữa các phân tử

Rất mạnh

 Lớn hơn khí, nhỏ hơn rắn.

Yếu

Chuyển động phân tử

Dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác  định.

Dao động xung quanh các vị trí cân bằng di chuyển
Dao động hỗn loạn về mọi phía.



II.Thuyết động học phân tử chất khí.
	GV: Thông báo, giải thích cho HS về thuyết động học phân tử chất khí dựa vào nội dung đã học về chất khí.

HS: Ghi nhận nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

GV: Nêu đặc điểm của khí lý tưởng.

HS: Ghi nhận kiến thức.


	1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

- Chất khí được cấu tạo từ các phần tử riêng rẽ, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.

- Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình.

2. Khí lý tưởng.

- Chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là khí lý tưởng.

- Đặc điểm của khí lý tưởng:

+ Kích thước của các phân tử không đáng kể ( bỏ qua)

+ Khi chưa va chạm với nhau thì lực tương tác giữa các phân tử rất yếu ( bỏ qua)

+ Các phân tử chuyển động hỗn loạn, chỉ tương tác khi va chạm với nhau và va chạm vào thành bình.




 Hoạt động 3. Luyện tập thực hành
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học vào thức tế cuộc sống

Nội dung

- Vì sao khi trộn một lượng đường thích hợp và nước lại làm nước có vị ngọt ? Vì sao bóng cao su dù được bơm căng buộc chặt vẫn cứ bị xẹp dần ? Vì sao hòa bột mầu vào trong nước ấm lại nhanh tan hơn nước lạnh ?

Kỹ thuật dạy học

GV. Bằng những hiểu biết bản thân các em hãy giải thích các hiện tượng mà thầy đã nêu
HS. Hoạt động cá nhân suy nghĩ tìm ra phương án giải quyết vấn đề

Dự kiến sản phẩm của HS

Khi khuấy lên thì  các phân tử đường xen vào khoảng cách giửa các phân tử nước, cũng như các phân tử nước xen vào khoảng cách giữa các phân tử đường. Chính vì vậy mà nước đường có vị ngọt đều.
Thành bóng cao su hay bóng bay được cấu tạo từ các phẩn tử cao su, giữa các phân tử này có khoảng cach. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua những khoảng cách này để ra ngoài làm cho bóng xẹp dần.

Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức 
Câu 1. ( Nhận biết): Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử:

A. Chuyển động không ngừng.               B. Giữa các phân tử có khoảng cách.

C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Câu 2. ( Thông hiểu): Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

A. chỉ có lực hút                                     B. chỉ có lực đẩy

C. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút

D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút

Câu 3. ( Vận dụng): Biết khối lượng của 1 mol nước là 
[image: image1.wmf]m

 = 18.10-3 kg và 1 mol có NA = 6,02.1023 phân tử. Xác định số phân tử có trong 200 cm3 nước. Khối lượng riêng của nước là 
[image: image2.wmf]r

 = 1000 kg/m3.

A. 6,7.1024 phân tử                                                 B. 67.1024 phân tử

C. 0,67.1024 phân tử                                                D. 7,6.1024 phân tử

Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
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2. Giao nhiệm vụ về nhà

HS: Ghi BTVN: bài 5; 6; 7; 8, em có biết trong SGK trang 154.

GV: Y/c hs chuẩn bị cho tiết 51: chuẩn bị giấy kẻ ooli 15x15cm
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